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ÁP DỤNG THÔNG KHÍ MÔI TRƯỜNG 

TRONG KHU VỰC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 

NGHI NGỜ HOẶC NHIỄM COVID 19

6−1



2

Thông khí tự nhiên

Thông khí cơ học

Thông khí phối hợp

Cho dù phương pháp thông khí nào, cũng 

phải đảm bảo ít nhất 6-12 luồng khí trao đổi 

mỗi giờ (ACH)
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 Hướng luồng khí 

 Tốc độ thông khí (khí trao đổi mỗi giờ ACH)

 Ở khu vực nguy cơ cao, khuyến cáo 12 luồng khí 

trao đổi mỗi giờ (ACH) 
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Chọn khu vực xa các 

khu vực khoa phòng 

khác của bệnh viện

Không gian mở ra xung 

quanh

Cửa sổ mở toàn bô 

Tắt máy lạnh, điều 

chinh quạt theo hướng 

thổi ra khu vực ngoài 

môi trường trống 

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust
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 Đặt giường cạnh cửa sổ

 Cửa sổ và cửa chính mở 

 Vùng xung quanh phải thông 
khí tốt  hòa lõang khí nhanh 

 Nếu hành lang không thông 
khí tốt, đóng cửa chính
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Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust



6

 - Luôn mở cửa thông thoáng, nhất là lúc có 

nắng Hướng gió

VÀO

RA

RA

Nhiệt độ 

bên 

trong 

cao 

hơn 

bên 

ngòai

Nhiệt 

độ bên 

trong 

thấp 

hơn 

bên 

ngòai

Nếu cần mở máy lạnh

Có thể mở cửa tạo thêm thông khí



7

 Có đủ luồng khí lưu thông? 12 ACH – dựa vào 

khoảng mở thông ra bên ngoài 

 Hướng khí có đi từ vùng sạch đến vùng dơ

 Họng khí hút ra có xa khí vào?

 Điều hòa có được vận hành đúng? 
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Quạt trần Cửa sổ
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Giúp khí lưu thông

Bn mang khẩu trang 

để giảm tạo hạt 

phân tử khí

Quạt trần có thể đẩy 

khí ra ngoài khi không 
có gió

Cửa sổ 10 m2 ở mỗi 

bện 
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Ventilation Exercise: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities

1−11

Cửa sồ mở ít. Chỉ 5% mở.

Ban đêm khi đóng cửa?
=

Thông khí = 0
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Chọn khu vực xa các khu vực khoa phòng khác của

bệnh viện

Không gian mở ra xung quanh

Cửa sổ mở toàn bô

Gắn thêm quạt hút khí ra ngoài

Yêu cầu quạt hút:

- Gắn dưới sàn

- Đầu ra phải được qua hệ thống HEPA và UV và

đưa ra xa khu dân cư ít nhất 8m 
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ISOLATION ROOM 

Negative pressure 

 

 

 

CHANGE ROOM 

 

 

 

Corridor 

B 

A. Handwash facility 

B. Container for items that need reprocessing 

C. Containers for used linen and waste 

D. Wall-mounted alcohol hand-wash dispensers 

E. Windows – external only. Keep clear of public 

F. Storage for clean equipment (PPE) 

 

ISOLATION 

WASH/TOILET 

General Principles of  

Isolation Unit 

A 

D D 

A 

A 

E 

E 

 F  
 

C C 

Nguyên tắc chung của khu vực cách ly
Nhà vệ sinh

Phòng cách ly  

Tạo áp lực âm qua hút khí 

ra ngoài bằng quạt hút

Phoøng thay ñoà Khu vực đi lại
chung  

Khu vöcï khöû truøng

Kho lưu trữ quần áo, dụng cụ phoøng hoä

Tủ rác thải sinh học nguy hại
Bình nước rửa tay chöùa coàn khoâng duøng nöôùc

Đầu ra quạt hút phải được qua hệ thống HEPA và UV 

và đưa ra xa khu dân cư ít nhất 8m 
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 Quạt hút/ thổi: Cần 
điều chỉnh hướng 
hút/thổi 
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 Tưởng tượng chúng ta đang ở phòng chờ và có nhiều bn 

đang ho

 Giả thiết phòng có thông khí ra vào tự do (cửa hoặc điều 

hòa), bao nhiêu quạt hút cần có để đạt 12 ACH ?

8 m

30 m

24m
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Ventilation Exercise: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities

1−17

 Thể tích phòng 5760 m3

 Thể tích khí cần thiết mỗi giờ để đạt được 12 ACH
◦ 69.120 m3

 Công suất quạt 100m3/phút

 Cần 11 quạt
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 Khu vực cách ly là khu 

vực áp âm 

 Đảm bảo số luồng khí 

trao đổi ít nhất 12 

luồng khí/giờ 
Corrido

r

Anteroo

m

Isolation 

room

t
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 Phòng kín: cửa chính 

và cửa sổ phải luôn 

luôn đóng

 Bộ lọc HEPA ở đường 

khí ra 

 Hệ thống cần bảo trì 

thường xuyên
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Corridor

Anteroo

m

Isolation 

room

Toilet
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 Có đủ luồng khí lưu thông? 12 ACH – dựa vào 

khoảng mở thông ra bên ngoài 

 Hướng khí có đi từ vùng sạch đến vùng dơ

 Họng khí hút ra có xa khí vào?

 Hệ thống cấp khí có được vận hành đúng? 
◦ Khí hồi? 

◦ Bảo trì
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Phòng cách ly áp lực âm
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 Tham khảo tiêu chí của Sở Y Tế TPHCM 
◦ Thiết kế

◦ Áp suất phòng

◦ Luồng khí trao đổi ACH

◦ Đường khí cấp

◦ Đường khí thải

◦ Tiêu chí hạt bụi

◦ Tiêu chí vi sinh 
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 Đảm bảo thông khí môi trường tốt là rất quan 

trọng trong khu vực có NB nghi ngờ hoặc xác 

định COVID 19

 Nếu BV trong điều kiện thoáng khí, có không 

gian rộng, thông khí tự nhiên là tối ưu 

 BV không có đủ thông khí, cần các phòng áp lực 

âm đúng quy chuẩn
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Trân trọng cám ơn


